
NGÔN NGỮ 

SỐ 10                                                                                                                             2024 

 

NGUỒN LỰC TIẾNG VIỆT THỂ HIỆN “PHÁN XÉT”  

TRONG ĐÁNH GIÁ NGOẠI HÌNH* 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG** 
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1. Đặt vấn đề 

Ngôn ngữ đánh giá ngoại hình trong tiếng Việt rất đa dạng và phong phú, thông qua hiển ngôn 

hoặc hàm ngôn. Đặc biệt, có những trường hợp, đánh giá ngoại hình không chỉ đơn thuần là khen hay 

chê vẻ bề ngoài mà sâu xa hơn, người đánh giá muốn nhắm đến phán xét về bản chất, nhân cách, phẩm 

hạnh con người như: mặt gian, mắt đĩ...  

Bài viết này sẽ đi sâu khảo sát và nghiên cứu về những trường hợp đánh giá ngoại hình nhưng 

hướng đến “Phán xét” “con người bên trong” trong tiếng Việt theo lí thuyết của trường phái Ngôn ngữ 

học chức năng hệ thống, cụ thể là Khung đánh giá (Appraisal framework) của Martin & White [10]. 

2. Tư liệu và phương pháp nghiên cứu 

Để nghiên cứu ngôn ngữ đánh giá ngoại hình thể hiện “Phán xét” trong tiếng Việt, chúng tôi đã 

khảo sát và phân tích nguồn ngữ liệu là 1.322 đoạn văn bản, câu bình luận, đánh giá ngoại hình trên 

192 bài báo, bài đăng, video trên các báo điện tử (Vietnamnet, VNExpress, Kenh14, aFamily…); các 

nền tảng xã hội như facebook cá nhân, zalo cá nhân, fanpage, nhóm riêng tư, Tiktok và một số chương 

trình truyền hình (Vietnam's Next Top Model mùa 9, Rap Việt, Ca sĩ mặt nạ).… Ngữ liệu được phân 

tích, mô tả và phân loại theo Khung thẩm định (Appraisal framework) của Martin & White [10]. 

Phân tích diễn ngôn kết hợp với phân tích ngữ cảnh và miêu tả là các phương pháp chính được sử 

dụng để tiến hành nghiên cứu này.  

3. Nội dung nghiên cứu 

3.1. Một số vấn đề lí luận có liên quan 

3.1.1. Ngôn ngữ đánh giá và Khung thẩm định ngôn ngữ đánh giá của Martin & White 

Để nghiên cứu ngôn ngữ đánh giá một cách hệ thống, Martin và các cộng sự đã đưa ra Khung 

thẩm định ngôn ngữ đánh giá (Appraisal Framework). Theo đó, thuật ngữ “Appraisal” là thuật ngữ bao 

trùm tất cả các ngôn từ dùng để đánh giá. Ba hệ thống quan trọng trong khung thẩm định là Thái độ, 

Thang độ và Giọng điệu. Thái độ là các giá trị mà theo đó các quan điểm tích cực/tiêu cực được hoạt 

hoá. Thang độ là các giá trị mà theo đó cường độ hoặc sức mạnh của các mệnh đề được nâng cao hoặc 
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hạ thấp. Giọng điệu là các giá trị theo đó người nói/người viết khoác các giọng điệu khác nhau và giá 

trị thay thế được đặt trong các ngữ cảnh giao tiếp thực tế. 

Hệ thống Thái độ ban đầu gồm ba miền nghĩa bao phủ lên các giá trị chỉ “cảm xúc” (emotion), 

“đạo đức” (ethics) và “thẩm mĩ” (aesthetics). Sau đó, ba miền nghĩa này được đặt tên tương ứng là ba 

bình diện “Tác động” (affect), “Phán xét” (judgement) và “Đánh giá sự vật hiện tượng” (appreciation). 

“Tác động” bày tỏ tình cảm, cảm xúc: hạnh phúc, buồn, sợ, không thích,… của chủ thể đánh giá đối 

với những hành động đang diễn ra hoặc những thực thể xung quanh. “Phán xét” chỉ thái độ của chủ thể 

đối với con người và cách con người hành xử. “Đánh giá sự vật hiện tượng” là “đánh giá của chúng ta 

về các sự vật,… bao gồm cả hiện tượng tự nhiên - những sự vật hiện tượng đó có giá trị gì và chúng ta 

đánh giá giá trị của chúng như thế nào” Martin & White [10, tr.56]. 

3.1.2. Bình diện “Phán xét” 

Phán xét là thái độ đánh giá về con người và cách con người hành xử. Phán xét liên quan tới hành 

vi, đạo đức, tính cách, phẩm chất của con người, thường dựa trên các quy tắc và các quy định. Hệ thống 

phán xét được chia thành hai nhánh chính là phán xét Năng lực, phẩm chất cá nhân (Social esteem) và 

Chuẩn mực đạo đức xã hội (Social sanction) [10, tr.53]. 

a)  Năng lực, phẩm chất cá nhân (Social Esteem) 

Phán xét Năng lực, phẩm chất cá nhân là những phán xét dựa trên những thuộc tính thuộc về thể 

diện cá nhân, không liên quan đến quy ước xã hội hay pháp luật, gồm ba khía cạnh sau: 

- Thông thường (Normality): Đánh giá ai đó đặc biệt/ dị thường như thế nào. Ví dụ: Cô ấy 

luôn ăn mặc hợp thời trang (She is always fashionable). 

- Khả năng (Capacity): Đánh giá ai đó có năng lực ra sao? Ví dụ: Ông ấy là một công nhân lành 

nghề (He is a skilled worker). 

Theo Ngô Thu [13], khả năng được chia thành ba yếu tố, đó là:  

+ Khả năng trí tuệ (metal): liên quan đến năng lực kĩ năng, học vấn, chuyên môn.  

+ Khả năng vật chất (material): liên quan về thể chất và công nghệ.    

+ Năng lực xã hội (social): liên quan đến năng lực cá nhân và liên nhân  

- Kiên trì (Tenacity): Đánh giá ai đó kiên trì, quyết tâm như thế nào. Ví dụ: He is a patient man. 

(Anh ấy là người kiên nhẫn.). 

b) Chuẩn mực đạo đức xã hội (Social Sanction):  

Phán xét Chuẩn mực đạo đức xã hội dựa trên chuẩn mực về đạo đức được xã hội quy ước hoặc 

thiết chế hoá thành luật pháp để đánh giá con người. Chuẩn mực đạo đức xã hội được chia thành hai 

nhóm nhỏ:  

- Chân thật (Veracity): Đánh giá ai đó trung thực/ đáng tin như thế nào. Ví dụ: July là một cô gái 

thẳng thắn (July is a frank girl). 

- Đạo đức/khuôn phép/phép tắc (Propriety): Đánh giá ai đó có đạo đức ra sao. Ví dụ: Ông ấy vẫn 

luôn tàn nhẫn với chính con đẻ của mình (He is always being cruel with his own son). (Theo Martin 

& White, [11, tr.56]) 
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3.2. Các nguồn lực thể hiện “Phán xét” trong ngôn ngữ đánh giá ngoại hình tiếng Việt 

      Qua khảo sát và phân loại nguồn tư liệu, 

chúng tôi nhận thấy các phán xét về bản chất, 

tính cách, hành vi của con người với ngoại 

hình rất phổ biến. Do vậy, nguồn lực tiếng 

Việt thể hiện Phán xét thông qua đánh giá về 

ngoại hình khá phong phú, chủ yếu là các 

phương tiện từ vựng. 

      Chúng tôi đã thu thập được 267 từ ngữ thể 

hiện ý nghĩa Phán xét trong đó có 93 từ ngữ 

thuộc nhóm Thông thường (chiếm 35%), 59 

từ ngữ thuộc nhóm Khả năng (chiếm 22%); 

17 từ ngữ thuộc nhóm Kiên trì (chiếm 6%), 

24 từ ngữ thuộc nhóm Chân thật (chiếm 9%), 

và 74 từ ngữ thuộc nhóm Đạo đức (chiếm 

28%). Tỉ lệ phân cực các nhóm nghĩa trong 

Phán xét được cụ thể hóa qua biểu đồ dưới đây: 

 
Biểu đồ 1. Biểu đồ thống kê tỉ lệ năm nhóm nghĩa thể 

hiện “Phán xét” trong đánh giá ngoại hình 

Như vậy, có thể thấy, số lượng các phương tiện từ vựng thể hiện Thông thường là nhiều nhất, sau 

đó đến các phương tiện thể hiện Đạo đức và Khả năng. Các phương tiện thể hiện Kiên trì và Chân thật 

ít hơn rất nhiều. Điều này cho thấy xu hướng người Việt đánh giá ngoại hình nhằm hướng đến phán 

xét tính Thông thường (Ai đó đặc biệt/khác thường như thế nào?) là phổ biến nhất, sau đó là đến phán 

xét về và Đạo đức (Ai đó có đạo đức ra sao?) và về Khả năng (Ai đó có khả năng như thế nào?). 

Chúng tôi đã thống kê cụ thể các nguồn lực tiếng Việt đánh giá ngoại hình thể hiện Phán xét trong 

bảng dưới đây:  

Bảng 1. Bảng thống kê chi tiết các nguồn lực tiếng Việt thể hiện “Phán xét” trong đánh giá ngoại hình 

35%

22%
6%

9%

28%

PHÁN XÉT
Thông thường

Khả năng

Kiên trì

Chân thật

Đạo đức

Năng lực, 

phẩm chất 

cá nhân 

Tích cực (ngưỡng mộ/ admire) Tiêu cực 

(chỉ trích/ criticize) 

Thông 

thường 

Bình thường, tự nhiên, mộc, mộc mạc, thuần, 

thanh thuần, giản dị 

Kì cục, kì quặc, dị, dị hợm, phiên bản lỗi…; 

lạ, khác lạ, đơ, cứng đơ, (mặt) thẩm mĩ, (ngực) 

silicon, chỉnh sửa, giả, giả trân, vô hồn, đờ 

đẫn, bất ổn, gượng, gượng gạo, lố, lố lăng, làm 

quá lên, cưa sừng làm nghé 

Quyến rũ, dịu dàng,đằm thắm, kiêu sa, đài các, 

nền nã, yểu điệu, nữ tính, nam tính, men, chuẩn 

men,  

Xuề xòa, lôi thôi, luộm thuộm,chuyển giới, phi 

giới tính, ẻo lả 

Hợp thời trang, mốt, sành điệu,chỉn chu, kín 

đáo, lịch sự, đàng hoàng 

Lỗi mốt, quê, quê mùa; ẩu, cẩu thả, lôi thôi, 

luộm thuộm, hở hang; 

Sướng, nhàn, sang, sang trọng, sang chảnh, thành 

đạt, giàu có, có tiền,  

Khổ, lam lũ, vất vả, nghèo hèn 

(Trông/ nhìn như) tiểu thư, công chúa, nữ hoàng, 

đại gia, tổng tài, soái ca. 

(Trông/ nhìn như) ô sin, ăn mày, giúp việc, con 

hầu 

Ấn tượng, nổi bật, đặc biệt, lộng lẫy Tầm thường, phèn, phổ thông, đại trà, nhạt nhòa. 
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 3.2.1. Nguồn lực thể hiện phạm trù phán xét “Thông thường” 

Thông thường nằm trong hệ thống phán xét của Martin & White, nhằm trả lời câu hỏi thăm dò 

“Ai đó đặc biệt hay khác thường như thế nào?”. Trong phạm vi ngữ liệu khảo sát của chúng tôi, tiếng 

Việt có 93 phương tiện từ, ngữ thể hiện phán xét trong đánh giá ngoại hình, trong đó có 43 từ ngữ 

mang ý nghĩa tích cực như: nhan sắc tự nhiên, nổi bật, ấn tượng…; ăn mặc chỉn chu, sành điệu, hợp 

thời trang….và 50 từ ngữ mang ý nghĩa tiêu cực: gương mặt giả trân, đơ cứng, gượng gạo…; ăn mặc 

lôi thôi, quê mùa, hợp thời trang….. 

Ví dụ, khi so sánh hai hoa hậu của Việt Nam và Indonesia trong cuộc thi Hoa hậu hòa bình Quốc 

tế năm 2024, cộng đồng mạng nhận xét về hoa hậu Indonesia như sau: 

(1) Một cô gái tự nhiên và phong cách mạnh mẽ nhưng cũng không giấu được vẻ mềm mại và 

nữ tính của phụ nữ…. Chúc mừng đất nước Indonesia! (Thông thường +) 

(2) Đẹp nổi bật, đằm thắm quá. (Thông thường +) 

(Bình luận về Hoa hậu Indonesia trong Page của Hoa hậu Hòa bình thế giới 2024) 

Khả năng 

 

 Khỏe, khỏe mạnh, khỏe khoắn, mạnh mẽ, rắn 

rỏi, đô, vâm, săn chắc, sáu múi, hình thể tốt 

Ốm yếu, yếu ớt, hom hem 

Trưởng thành, từng trải, chuyên nghiệp, uy quyền, 

chững chạc, chín chắn 

Non, xanh, trẻ con 

Duyên, hóm hỉnh, hài hước, hài, tấu hài Vô duyên, buồn, nhạt, cục mịch 

Sắc sảo, thông minh, thần thái, sáng sủa, khôn, 

khôn ngoan, nhanh nhẹn, trí thức, thư sinh 

Ngu, ngu đần, đần, đần độn; tối tăm, tối sầm, 

chậm chạp, lờ đờ, vô học, hãm, hãm tài 

Điềm đạm, từ tốn, nho nhã. Tâm thần, thần kinh, điên. 

Kiên trì Kiên nhẫn, bình tĩnh, điềm tĩnh, lì, nhây, bướng, 

nỗ lực; quyết tâm,  

Không kiên nhẫn, nóng nảy, hấp tấp, cẩu thả, 

liều, liều lĩnh; bộp chộp, bệ rạc, nhát, nhút nhát 

Chuẩn mực 

đạo đức xã hội 

Tích cực 

(ca ngợi/ praise) 

Tiêu cực 

(lên án/ condemn) 

Chân thật 

 

 

Thật thà, chất phác, chân thật; chân chất, chính 

trực, ngay thẳng, bộc trực, thẳng thắn. 

Không trung thực, giả tạo, dối trá, lừa lọc, 

điêu, gian; gian xảo, lươn, lươn lẹo, uốn éo, 

xảo trá, lừa đảo, lừa tình, gian manh, láu cá, 

ranh ma. 

Khuôn 

phép/ phép 

tắc/ đạo 

đức 

 

Tốt, tử tế, ngoan, có đạo đức, nhân hậu, phúc 

hậu, thiện lương, hiền lành, nết na, thùy mị, 

chung thủy, thánh thiện; uy tín, khiêm nhường, 

lễ phép, lịch sự. 

 

 

 

 

 

- Xấu, vô đạo đức, đạo đức giả, ác, độc ác, 

gian ác, thất đức, đểu, đểu cáng, không có 

hậu, không lương thiện, không chung thủy, 

láo, hỗn, hư, ngổ ngáo, lấc cấc,  

- Đồi bại, dâm, dâm đãng, vô ơn, mất nết, 

mất dạy; bần tiện, bủn xỉn, tủn mủn; Kiêu 

căng, hợm hĩnh; kênh kiệu, chảnh, chảnh 

chó, khiếm nhã, thô lỗ, hèn, hèn hạ; tham 

lam, đào mỏ 

- (Nhìn/ trông như) sát thủ, cướp, trộm cắp, 

giang hồ, nghiện, đĩ, cave, gái, gái ngành, 

gái đứng đường, tội phạm, tên giết người, 

buôn ma túy, đi tù, nghiện ngập, chơi đá, 

chơi đồ, ngáo đá, sử dụng/ dùng thuốc, đập 

đá, phê thuốc, mặt búng ra đá. 
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Ngoại hình của người đẹp Indonesia được đánh giá là tự nhiên, mềm mại, nữ tính, đằm thắm 

(Thông thường +) và mạnh mẽ, sang trọng, bình tĩnh nho nhã (Khả năng +). Tất cả những từ ngữ được 

dùng để phán xét về cô gái này đều mang nghĩa tích cực. Điều này chứng tỏ chủ nhân của những lời 

nhận xét này đánh giá cao cô gái về nhan sắc, hơn thế nữa là thần thái, khí chất, năng lực của cô toát 

ra từ ngoại hình. Và những điều này khiến cô được đánh giá là nổi bật trong dàn thí sinh. 

Ngược lại, công đồng mạng lại có nhiều đánh giá tiêu cực về hoa hậu Quế Anh lại nhận về nhiều 

ý kiến tiêu cực về ngoại hình: 

(3) Chị Ánh Quê nhìn phèn quá! (Thông thường -) 

(4) Bà đi trước cũng đeo túi mà đeo kiểu sang chảnh, còn mẻ xách túi giống như con hầu của 

Miss Thái. (Thông thường -) 

(Bình luận về Hoa hậu Indonesia trong Page của Hoa hậu Hòa bình thế giới 2024) 

Từ “phèn” đã thể hiện sự đánh giá của người bình luận, phán xét về tổng thể về nhan sắc, phong 

thái của Quế Anh ở dưới mức trung bình, thậm chí kém cỏi, tầm thường. Cách diễn đạt “giống như con 

hầu” là cách nói hàm ngôn không chỉ thể hiện sự đánh giá thấp đối tượng mà còn thể hiện thái độ coi 

thường, dẻ bỉu, khinh bỉ của chủ thể lời đánh giá. Đây có thể xem là một kiểu miệt thị ngoại hình khiếm 

nhã và mang tính xúc phạm. 

Cũng nói hoa hậu, Kỳ Duyên - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2024 cũng nhận được nhiều phán 

xét trái chiều về ngoại hình của cộng đồng. Có người ngưỡng mộ thần thái nữ hoàng, có người chỉ trích 

diện mạo không tự nhiên, không dịu dàng, nụ cười gượng, biểu cảm đơ cứng, giả tạo do phẫu thuật 

thẩm mĩ và phong cách “như đàn ông” của cô không xứng đội vương miện. 

(5) Duyên thần thái nữ hoàng. (Thông thường +) 

(6) Kỳ duyên lộng lẫy, kiêu sa. (Thông thường +) 

(7) Kỳ Duyên với cái mặt nạ silicon, nụ cười đơ một giây là tắt thì chỉ vỗ tay rồi về thôi. Nhìn 

nước ngoài người ta cười mỉm cũng xinh đẹp tự nhiên thế kia. (Thông thường +) 

(8)  Hoa với chả hậu, cứng đơ, giả tạo. (Thông thường -) 

(9) Thấy không có dịu dàng, nhìn men, cứng đơ. (Thông thường -) 

(10) Hoa hậu chuyển giới rồi thi à? (Thông thường -) 

(Bình luận về Hoa hậu Kỳ Duyên trong Page của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2024) 

Trong nguồn lực thể hiện phạm trù Phán xét Thông thường, có những từ ngữ chỉ dùng trong đánh 

giá tích cực hoặc tiêu cực nhưng có những từ ngữ rất khó xác định là tích cực hay tiêu cực nếu không 

đặt trong ngữ cảnh cụ thể. Chẳng hạn, các từ: Nam tính, men, men lỳ, đàn ông là tích cực (Thông 

thường +) khi đối tượng được đánh giá là đàn ông nhưng lại là tiêu cực (Thông thường -) khi đối tượng 

được đánh giá là phụ nữ. Tương tự, các từ: Yểu điệu, mong manh, nữ tính… là tích cực (Thông thường 

+) khi đối tượng được đánh giá là phụ nữ nhưng lại là tiêu cực (Thông thường -) khi đối tượng được 

đánh giá là đàn ông. 

Chẳng hạn, khi nói về diễn viên Việt Anh, những người đánh giá đều đề cao, tiếc nuối nét nam 

tính, men của ngoại hình của anh trong quá khứ, khi chưa phẫu thuật thẩm mĩ và đánh giá thấp ngoại 

hình mới vì quá nữ tính, mong manh, yểu điệu: 

(11) Trước ổng đẹp men lì chất lừ luôn, nay…! 

(12) Việt Anh lúc xưa đâu rồi, nam tính, thu hút, đẹp trai! 
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(13) Đẹp nam tính không ưng, nữ tính mới chịu! 

(14) Thiếu chất men, độ lì của nam tính, da trắng, mong manh, yểu điệu trông chán chưa! 

(Bình luận về diễn viên Việt Anh trong Page Vietnam’s Next Top Model) 

Ngược lại, vẫn là những đánh giá là men, đàn ông nhưng dùng để nói về Kỳ Duyên (trong ví dụ 

9 và 10) thì đó lại là những phán xét tiêu cực và miệt thị. Tương tự như vậy, các từ ngữ như nữ tính, 

yểu điệu, mong manh thể hiện sự đánh giá tích cực khi đối tượng được đánh giá là nữ giới nhưng lại 

mang nghĩa tiêu cực khi nói về các đối tượng nam giới. 

Bên cạnh đó, trong nguồn lực phán xét ở phạm trù Thông thường này, có những từ ngữ chỉ dùng 

để đánh giá một đối tượng nhất định. Chẳng hạn, trường hợp “chuyển giới”, “bóng”. “Trông như 

chuyển giới” là một cách đánh giá tiêu cực về ngoại hình và phong cách của những cô gái có những 

đặc điểm thiên về nam tính. Cách diễn đạt này luôn mang tính tiêu cực và chỉ dùng để đánh giá các đối 

tượng là nữ giới. Ngược lại, “Trông bóng thế!” là một cách đánh giá ngoại hình chỉ dành cho đối tượng 

là nam giới nhưng lại có ngoại hình, cử chỉ điệu bộ mang xu hướng nữ tính.  

Để diễn đạt các phán xét Thông thường, người Việt có thể dùng lối nói trực tiếp thông qua những 

từ ngữ có ý nghĩa đánh giá trực tiếp, cũng có thể sử dung các lối nói gián tiếp thông qua so sánh, ẩn 

dụ. Chẳng hạn, hình ảnh so sánh “giống như con hầu” (ví dụ 4) được người đánh giá sử dụng để thể 

hiện phán xét tiêu cực về ngoại hình lôi thôi, luộm thuộm, nhếch nhác của cô hoa hậu Quế Anh. Hình 

ảnh ẩn dụ “mặt nạ silicon” (ví dụ 7) dùng để đánh giá về khuôn mặt Kỳ Duyên là giả tạo, đơ cứng, dị 

thường, ngược lại “thần thái nữ hoàng” lại một cách diễn đạt đánh giá cao nhan sắc và biểu cảm xinh 

đẹp, kiêu sa giống như một nữ hoàng của cô. Thậm chí, để phán xét về một con người, người Việt còn 

có những cách diễn đạt đặc biệt hơn nữa: 

(15) Rồi lại đến lúc Việt Anh mang thai. 

(16) Mình thấy chị Việt Anh đẹp đấy chứ mọi người. 

(Bình luận về diễn viên Việt Anh trong Page Vietnam’s Next Top Model) 

Đây là những Phán xét tiêu cực ở mức độ cao, mang tính mỉa mai, miệt thị của người đánh giá 

dành cho nam diễn viên Việt Anh, cho rằng vẻ ngoài của anh đã bị mất hoàn toàn nét nam tính, bị nữ 

hóa như một cô gái thực sự (có thể mang thai và được gọi bằng “chị”). 

Rõ ràng, đây cũng là một trong những phương tiện ngôn ngữ thuộc nguồn lực Phán xét về ngoại 

hình nhưng những phương tiện kiểu này chỉ có ý nghĩa lâm thời. Do vậy, chúng tôi không thống kê 

vào trong hệ thống nguồn lực phán xét cố định thể hiện tính “Thông thường” đã nêu trên. 

3.2.2. Nguồn lực ngôn ngữ thể hiện phán xét “Khả năng” 

Theo thống kê của chúng tôi, tiếng Việt có 59 phương tiện từ, ngữ thể hiện phán xét trong đánh 

giá ngoại hình, trong đó có 33 từ ngữ mang ý nghĩa tích cực và 26 từ ngữ mang ý nghĩa tiêu cực. Đây 

là những phương tiện ngôn ngữ giúp người đánh giá thể hiện sự phán xét về khả năng của đối tượng 

được đánh giá, trả lời câu hỏi thăm dò: Ai đó có năng lực ra sao? 

Ví dụ khi xem xét các đánh giá sau của dân cư mạng về các Hoa hậu và Á hậu: 

(17) Khuôn mặt Hạnh Nguyên mới chuẩn quốc tế, đẹp sắc sảo, thông minh. Còn bà Quế Anh thì 

nhìn mặt đã thấy tối tăm, chậm chạp, lờ đờ. 

(18) Body ẻo lả, kém xa Hen nhé! Hen đẹp khỏe khoắn, rắn sỏi, săc chắc, phong thái vừa tự 

nhiên, vừa quyền uy.  
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(Bình luận về Á hậu Hạnh Nguyên và Hoa hậu Quế Anh trong Page của Hoa hậu Hòa bình Việt 

Nam 2024). 

(19) Hoa hậu Indonexia đẹp kiểu sang trọng, đằm thắm, bình tĩnh, lịch thiệp, nho nhã! 

(Bình luận về Hoa hậu Indonesia trong Page của Hoa hậu Hòa bình thế giới 2024) 

(20) Thích nét đẹp trưởng thành, chín chắn của Duyên 

(21) Kỳ Duyên: không có duyên mà chỉ thấy kì! 

(Bình luận về Hoa hậu Kỳ Duyên trong Page của Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2024) 

Có thể thấy, các bình luận trên không chỉ đơn thuần đánh giá vẻ bề ngoài của các cô gái, mà còn 

hướng đến những Phán xét sâu xa hơn về bản chất con người họ. Chủ thể đánh giá bằng những trải 

nghiệm cá nhân, thông qua đánh giá những đặc điểm ngoại hình cụ thể như: ánh mặt, khuôn mặt, cơ 

thể, cử chỉ, cách ăn mặc… hay đánh giá tổng thể phong thái, khí chất của một con người toát ra từ 

ngoại hình để đưa ra những Phán xét “sâu” hơn về khả năng trí tuệ: Thông minh, sắc sảo, chín chắn, 

nho nhã (khả năng +), tối tăm, chậm chạp, lờ đờ (Khả năng -); khả năng thể chất: khỏe khoắn, rắn rỏi 

(Khả năng +), ẻo lả (khả năng -) hay năng lực xã hội liên quan đến quan hệ liên nhân như: uy quyền, 

lịch thiệp (Khả năng +), không có duyên (khả năng -). 

Lại có những trường hợp, cùng một từ ngữ nhưng trong các ngữ cảnh khác nhau lại mang những 

ý nghĩa đánh giá khác nhau. Xét các ví dụ sau: 

(22) Trông mặt ông Thái tấu hài thực sự! (Thông thường -) 

(Bình luận về nhân vật Thái trong Page phìm “Đi giữa trời rực rỡ”) 

(23) Nhìn Khương liều là đã thấy chất tấu hài rồi! (Khả năng +) 

(Bình luận về nhân vật Khương trong Page phim “Độc đạo”) 

Đây là nhận xét của khán giả về hai diễn viên đóng vai Thái trong bộ phim “Đi giữa trời rực rỡ” 

và diễn viên đóng vai “Khương” trong bộ phim “Độc đạo”. “Tấu hài” trong ví dụ 22 là một bình luận 

đánh giá thấp khả năng của diễn viên đảm nhận vai này vì anh diễn đơ, thiếu cảm xúc, vô hồn, khiến 

cho biểu cảm của gương mặt trở nên “buồn cười” một cách vô duyên, kì cục. “Tấu hài” ở đây mang ý 

nghĩa gây cười, như một trò cười. Điều này được rõ ràng hơn khi đặt bình luận trong bối cảnh xuất 

hiện của nó, bên cạnh hàng loạt các đánh giá theo hướng tiêu cực đứng trước và sau nó: 

- Ánh mắt Thái vô hồn! 

- Cậu này diễn đơ quá! 

- Nhìn mắt Bảo Anh đang có hồn, nhìn sang mắt Thái hết hồn luôn, trông đờ đẫn vãi! 

Ngược lại, trường hợp thứ hai (ví dụ 23) lại là một lời khen dành cho nam diễn viên đóng vai 

Khương “liều”, đánh giá cao sự hóm hỉnh, duyên dáng của diễn viên cũng như của nhân vật. Bình luận 

này cũng xuất hiện trong hệ thống hàng loạt những lời khen về thần thái và khả năng hóa thân của diễn 

viên Duy Hưng vào một nhân vật có tính cách ngang ngược nhưng có nét hồn nhiên, vô tư, vui vẻ. Đây 

mới là một phán xét Khả năng (+). 

3.2.3. Nguồn lực ngôn ngữ thể hiện phán xét “Kiên trì” 

Trong các nhóm nghĩa của Phán xét liên quan đến ngoại hình trong tiếng Việt, “Kiên trì” phạm 

trù có ít nguồn lực thể hiện nhất. Trong phạm vi ngữ liệu của chúng tôi, chỉ có 17 phương tiện từ, ngữ 

thể hiên nghĩa này, trong đó có 7 từ ngữ mang ý nghĩa tích cực và 10 từ ngữ mang ý nghĩa tiêu cực. 

Ví dụ: 
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(24) Gương mặt Doãn Quốc Đam có nét điềm tĩnh, kiên định nên rất các vai có diễn biến tâm lý 

phức tạp như vai Hồng. (Kiên trì +) 

(25) Nhìn tạo hình Khương nhìn đã thấy liều rồi! (Kiên trì -) 

(26) Mặt Khương liều lì vãi, đúng kiểu không biết sợ ai. (Kiên trì +) 

(Bình luận về hai diễn viên đóng vai Hồng và Khương trong Page phim “Độc đạo”) 

Đây là những ví dụ Phán xét về tính Kiên trì thông qua đánh giá ngoại hình. Căn cứ vào đặc điểm 

trên gương mặt và biểu cảm của hai diễn viên để đánh giá về tính cách nhân vật: Không dao động, 

không thay đổi trong mọi hoàn cảnh (điềm tĩnh, kiến định, lì) hay táo bạo, bất chấp hậu quả (liều). 

Trong phạm trù nghĩa Kiên trì, cả kiên định và lì đều nằm ở nhóm Kiên trì (-) nhưng trong tiếng Việt, 

kiên định, điềm tĩnh mang nghĩa tích cực (Giữ vững ý chí, quan điểm, mục tiêu (tốt) đã đặt ra, không 

ngại khó khăn gian khổ) còn lì lại mang nghĩa tiêu cực (không thay đổi quan điểm (kể cả xấu lẫn tốt) 

bất chấp mọi tác động bên ngoài), gần nghĩa với nhây, bướng. Chính vì vậy, hai đặc điểm lì và liều 

mới cùng kết hợp được trong con người nhân vật Khương mà không về mẫu thuẫn.  

Các đặc điểm ngoại hình thường được gắn với nhóm nghĩa phán xét này thường liên quan đến 

gương mặt và trán. Kết hợp mặt lì, tráng bướng được sử dụng khá phổ biến trong tiếng Việt. 

3.2.4. Nguồn lực ngôn ngữ thể hiện phán xét “Chân thật” 

Thông qua các đặc điểm ngoại hình để đánh giá “Ai đó có chân thật không?” cũng khá phổ biến 

đối với người Việt. Qua khảo sát, chúng tôi thu thập được 24 phương tiện từ, ngữ thể hiện phán xét 

Chân thật, trong đó chỉ có 8 từ ngữ mang ý nghĩa tích cực và 16 từ ngữ mang ý nghĩa tiêu cực. 

Xét các ví dụ sau: 

(27) Mắt hí, môi mỏng trông vừa gian phải vừa điêu. (Chân thật -) 

(28) Nhìn đẹp trai thật thà, chất phác mà! (Chân thật +) 

(Bình luận trên post về cặp đôi Pu - Chải trong phim “Đi giữa trời rực rỡ” trên Page Giang Duong) 

Trong ví dụ 27, người đánh giá đã căn cứ vào kinh nghiệm của mình về các đặc điểm ngoại hình 

như mắt hí, môi mỏng để Phán xét Pu là người có bản chất không thật thà, gian và điêu. Còn ở ví dụ 

28, người đánh giá cũng chỉ dựa trên vẻ bề ngoài của Chải mà đánh giá Chải thật thà, chất phác. 

Có thể thấy, từ lâu, người Việt đã gắn các đặc điểm ngoại hình với bản chất chân thật hay gian 

dối của con người. Các cách kết hợp như “mắt gian”, “mặt gian”, “mồm điêu” đã trở nên quen thuộc, 

thậm chí còn đúc kết thành kinh nghiệm kiểu như: “Mắt ti hí vừa đĩ vừa gian”.  

3.2.5. Nguồn lực ngôn ngữ thể hiện phán xét “Đạo đức” 

Đây là nhóm nghĩa có nguồn lực thể hiện phong phú nhất. Chúng tôi thống kê được 74 phương 

tiện từ, ngữ thể hiện phán xét Đạo đức liên quan đến đánh giá ngoại hình, trong đó chỉ có 16 từ ngữ 

mang ý nghĩa tích cực và 58 từ ngữ mang ý nghĩa tiêu cực. Điều này chứng tỏ, đối với người Việt, việc 

coi ngoại hình là một chỉ báo cho một tính cách, phẩm chất nào đó của con người là một xu hướng phổ 

biến. Đặc biệt, chủ yếu những đánh giá ngoại hình gắn với phán xét Đạo đức con người thường gặp là 

những phán xét tiêu cực. Ví dụ: 

(29) Theo cảm nhận riêng của mình thì thấy ánh mắt của cô nhân hậu, nhưng đôi mắt lại buồn 

và cô đơn, cô là người tốt nhưng lại khó tính. (Đạo đức +) 

(Bình luận về diễn viên Angelina Jolie trên Page Huy Quoc Nguyen) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006222257791&__cft__%5b0%5d=AZWM2wz0ah_PiXuQ-i0JPX_T1yem2DSr-ZXIzZo_iTfLQQ4ozMxwabfsT0VDcTT1zbKwYbzNGWfasFtTsyy_eN7-DWHIU--M3cuJ8hOEOfXHAl7VFEUClHu8V1UxXo6Ywuawnxb1dSZDcH6LO4P0Rm80w3dm23wip_F7A_XC9UEsPeBjEBvp6SDm7ACj8EdviytYEhS4iG70x-aCjr3GCJnY&__tn__=-UC%2CP-R-R
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(30) Xinh xỉu bé này mang thần thái trong sáng đơn thuần thiện lương á! (Đạo đức +) 

(31) Theo phong thủy Phụ nữ mà nói chuyện cặp mắt chớp chớp nháy nháy kiểu như cá đớp mồi 

lia lịa thía kia hèn gì khó mà chung thủy với một người lắm! (Đạo đức -) 

(Bình luận về ca sĩ Lệ Quyên trên Page của VnExpress.net) 

(32) Mặt nhìn ác bỏ mẹ. (Đạo đức -) 

(33) Môi thâm bạc tình nha! (Đạo đức -) 

(34) Mặt sát nhân! 

(35) Như mấy tên giết người hàng loạt á! (Đạo đức -) 

(36) Nhìn như mấy thằng buôn bán ma tuý ở trong tù mới ra. (Đạo đức -) 

(Bình luận về diễn viên Ryu Jun Yeo trên Page “Bí Mật Showbiz Group”) 

(37) Chị mặc đồ không phải nói chứ như gái đứng đường Trần Duy Hưng! (Đạo đức -) 

(Bình luận về nhà văn Gào trên nhóm Anti Gào Zone)  

Các ví dụ trên là những đánh giá của cộng đồng mạng đối với các đối tượng một số người nổi tiếng 

như Angelina Jolie, Lệ Quyên, Ryu Jun Yeo hay nhà văn Gào. Đối tượng đánh giá trực tiếp là ngoại hình 

(mắt, mặt, môi, cách ăn mặc, điệu bộ, cử chỉ) của những người này. Tuy nhiên, đối tượng đánh giá chính 

ở tầng sâu lại là những phẩm chất đạo đức thuộc về bản chất con người họ là tốt hay xấu, là nhân hậu, 

thiện lương hay hung ác, là chung thủy hay bạc tình… Cơ sở của những đánh giá này quan niệm “người 

khôn dồn ra mặt”, “trông mặt mà bắt hình dong” của người Việt. Đó là xu hướng gắn những đặc điểm về 

ngoại hình, đặc biệt là các nét trên khuôn mặt (mắt, mũi, môi, lông mày, gò má) vào một hệ quy chiếu về 

các quan niệm ngầm ẩn trong cộng đồng người Việt. Chẳng hạn: Mặt tròn gắn với người nhân hậu, hay 

đảo mắt gắn với thằng ăn trộm, gắn lông mày rậm với kẻ giết người/độc ác… Những quan niệm đã được 

thể hiện nhiều trong ca dao, như Lỗ mũi mỏng, đầu cong, nhọn hoắt/ Ắt lòng tham, hiểm độc gian phi, 

hay như Những người ti hí mắt lươn/ Trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người, hoặc Những người tai 

mỏng mà mềm/ Là phường xấc láo, lại thêm gian tà.  

Điều đặc biệt là đại đa số các phán xét phạm trù Đạo đức này là mang tính tiêu cực, thể hiện thái 

độ miệt thị nặng nề và không công bằng đối với đối tượng được đánh giá.  

Về hình thức thể hiện, Phán xét về đạo đức có thể thể hiện một cách hiển ngôn như trong các ví 

dụ từ 29 đến 33, cũng có thể thông qua hàm ngôn là các cấu trúc so sánh hoặc ẩn dụ như trong các ví 

dụ từ 34 đến 37. 

4. Kết luận 

Từ việc phân tích các ví dụ thuộc phạm vi khảo sát, chúng tôi nhận thấy việc phán xét ngoại hình 

gắn với những chuẩn mực xã hội là rất phổ biến, với nguồn lực khá phong phú thuộc về năm nhóm 

nghĩa Thông thường, Khả năng, Kiên trì, Chân thật và Đạo đức. Mỗi nhóm nghĩa đều có sự phân cực 

theo hai hướng tích cực (+) và tiêu cực (-). 

Sự thể hiện thái độ Phán xét có thể được thể hiện một cách hiển ngôn thông qua các yếu tố từ 

vựng trực tiếp mang nghĩa đánh giá, cũng có thể thể hiện thông qua các hàm ngôn là các cấu trúc so 

sánh, ẩn dụ đa dạng. 

Có thể thấy, nếu như những đánh giá về các phạm trù Thông thường, Khả năng, Kiên trì chủ yếu 

chỉ liên quan đến cá nhân, đến hình ảnh và thể diện của cá nhân thì nhưng Phán xét thuộc phạm trù 

Chân thật và Đạo đức lại gắn với những chuẩn mực, quy tắc, khuôn phép thành văn hoặc bất thành 
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văn của xã hội. Vì vậy, những đánh giá liên quan đến Chuẩn mực đạo đức xã hội không chỉ liên quan 

đến Người đánh giá và đối tượng được/ bị đánh giá, ngữ cảnh cụ thể, mà còn chịu ảnh hưởng của các 

quan điểm về văn hóa, thẩm mĩ của cộng đồng. Chẳng hạn, người Việt có hàng loạt các kinh nghiệm 

về việc đánh giá con người thông qua ngoại hình được đúc kết qua kho tàng ca dao, tục ngữ, chẳng 

hạn: “mắt tí hí vừa đĩ vừa gian”, “mỏng môi hay hớt”, “đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà”, gò má 

cao là tướng sát chồng, lông mà rậm là hung ác… Tuy nhiên, đây chỉ là những quan niệm thiếu cơ sở, 

mang tính chủ quan phiến diện. Nếu coi đây là các chuẩn để đánh giá thì rất dễ dẫn tới những phán xét 

sai lầm, miệt thị và xúc phạm nặng nề đến nhân phẩm người khác. Nhận thức được điều này, bên cạnh 

câu “Trông mặt mà bắt hình dong”, dân gian cũng có câu “Đừng trông mặt mà bắt hình dong”. Vì vậy, 

khi sử dụng những phán xét con người thông qua ngoại hình, gắn với quy chuẩn xã hội chúng ta cần 

cân nhắc thật kĩ để tránh “mất lòng” hoặc mắc phải những sai lầm không đáng có trong giao tiếp. 
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